
PHỤC LỤC

 TÌNH HÌNH THỰC HIỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2026 VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM 2026 TRÊN
ĐỊA BÀN XÃ SƠN TÂY HẠ (CHỈ TIÊU NGHỊ QUYẾT HĐND XÃ GIAO)

 (Kèm theo Báo cáo số 309/BC-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2026 của UBND xã Sơn Tây Hạ)

TT CHỈ TIÊU ĐVT Kế hoạch Thực hiện So sánh %
(TH/KH)

Kế hoạch 6
tháng cuối
năm 2026

A CHỈ TIÊU KINH TẾ CHỦ YẾU
I Trồng trọt

 * SL lương thực Tấn 1.070,5 1.077,4 100,7 1.070,5 
 - Thóc Tấn 1.014,6 1.021,5 100,7 1.014,6 
 - Ngô Tấn 55,88 55,88 100,0 55,88

1 Cây lúa 
Diện tích Ha 230,585 230,585 100 230,585
Năng suất Tạ/ha 44,0  44,3  100,7  44,0 
Sản lượng Tấn 1.014,6  1.021,5  100,7  1.014,6 

2 Cây ngô 
 - Diện tích Ha 20,695 20,695 100 20,695
 - Năng suất Tạ/ha 27,0  27,0  100 27,0 
 - Sản lượng Tấn 55,88 55,88 100 55,88
3  Rau các loại
 - Diện tích Ha 28,955 28,955 100 28,955
 - Năng suất Tạ/ha 60,07 60,07 100 60,07
 - Sản lượng Tấn 173,93 173,93 100 173,93
4 Đậu các loại
 - Diện tích Ha 12,35 12,35 100 12,35
 - Năng suất Tạ/ha 6,75 6,75 100 6,75
 - Sản lượng Tấn 8,34 8,34 100 8,34
5 Cây Mỳ (trồng mới)

Diện tích Ha 300,04 300,04 100
Năng suất Tạ/ha 152,73 152,73 100
Sản lượng Tấn 4.582,5  4.582,5  100

II Chăn nuôi (cả năm)
  Đàn Trâu con 573 520 90,75
  Đàn Bò con 2.181 2.110 96,74
  Đàn Heo ( lợn) con 1.144 1.035 90,47
 Đàn Dê con 390 375 96,15
 Đàn gia cầm con 7.291 7.340 100,67

III Thuỷ sản (cả năm)
 Diện tích nuôi trồng thuỷ sản Ha 0,5 0,5 100
 Sản lượng thủy sản nuôi trồng Tấn 10

IV Thủy lợi
Tổng diện tích tưới Ha 237,5 230,585 97,1 230,585
Trong đó: Tưới bằng công trình kiên cố Ha 237,5 188,23 79,3 188,230

B VĂN HÓA - XÃ HỘI - MÔI
TRƯỜNG

1 Tiêu chí Nông thôn mới Tiêu chí 12 11 91,67 12
2 Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên % 0,96 0,96 100 1

3 Duy trì xã đạt chuẩn Quốc gia về y
tế Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

4 Tỷ lệ lao động được đào tạo nghề
so với tổng số lao động % >12 11,5 95,83 >12
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Duy trì 02 trường Mầm non và 01
trường Tiểu học & THCS đạt
chuẩn
quốc gia mức độ 1

Trường 3 3 100 3

6 Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể
nhẹ cân % <28 28 100 <28

7 Tỷ lệ độ che phủ rừng % 61,4 61,4 100 61,4

8
Tỷ lệ chất thải sinh hoạt tại các trục
đường chính và trung tâm xã tiếp
tục được thu gom

% 100 100 100 100

C QUỐC PHÒNG, AN NINH

1 Xây dựng xã vững mạnh về quốc
phòng Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

2 Xây dựng xã đạt tiêu chuẩn “An
toàn về an ninh trật tự” Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt
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